
STT Tên hàng hoá Đặc tính, thông số kỹ thuật cơ bản ĐVT Số lượng

1 Composite đặc màu A3

Vật liệu Composite phục hồi quang trùng hợp. Thao tác 
tốt hơn và có đặc tính mô phỏng quang học, đặc mà 

không dính giúp dễ dàng thao tác, đặt chất trám và điêu 

khắc, có thêm nhiều thời gian làm việc.
4g/tuýp

Tuýp 14

2 Composite lỏng màu A3
Vật liệu trám bít các lỗ hỏng trên răng, loại lỏng

2g/tuýp
Tuýp 28

3 Vật liệu xoi mòn răng etching
Thành phần: Acid phosphoric 37%.  Dạng gel ≥ 

3ml/tuýp
Tuýp 36

4 Keo dán trám răng Keo trám răng trong nha khoa Lọ 8

5 Cọ quét keo trám răng
Cọ quét keo trám răng trong nha khoa. 

100 cái/hộp
Hộp 7

6 Chỉ co nướu cỡ 00 Sử dụng trong nha khoa Hộp 1

7 Sò đánh bóng
Sò đánh bóng răng sau lấy cao răng

200 viên/hộp
Hộp 4

8 Chổi đánh bóng
Đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt răng khi sửa soạn 
gắn/ dán với các vật liệu khác.
144 cái/hộp

Hộp 5

9 Giấy cắn Độ dày: 80µm-120µm Hộp 6

10 Ống hút nước bọt

Ống hút phẫu thuật nhựa dùng trong nha khoa hoặc ống 

hút nước bọt dùng trong nha khoa hoặc tương đương.

100 cái/gói

Gói 8

11
Vật liệu trám răng Glass ionomer 

cement
Màu A3, quy cách: ≥ 15g bột kèm 1 lọ dung dịch/hộp Hộp 1

Phụ lục 1 - DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NHA KHOA

Kèm theo Công văn số:        /CV-BV ngày 03 tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ



Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ, chúng tôi …  báo giá hàng hoá như sau:

1. Báo giá hàng hoá và dịch vụ liên quan

Stt
Danh mục linh 

kiện, vật tư
Tên thương 

mại

Ký, mã, nhãn 
hiệu, model, 

hãng sản xuất
Mã HS

Năm sản 
xuất

Xuất 
xứ

Đơn vị 
tính

Số lượng Đơn giá
Chi phí cho các 

dịch vụ liên 
quan (nếu có)

Thuế, phí, lệ 
phí (nếu có)

Thành 
tiền 

(đồng)

1 0

0
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng … ngày kể từ ngày     tháng     năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Chúng tôi đồng ý với các điều khoản thanh toán, hỗ trợ kỹ thuật và các yêu cầu khác theo Thư mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 
tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…, ngày       tháng       năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp

Tổng cộng

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ
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